
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Trại Bắc,  Phường Xương Giang, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

14/10/20143. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU XƯƠNG GIANG

2400742458

8. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết gồm: Bán buôn nguyên phụ liệu và hóa chất ngành 
may mặc

4669

2. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

3. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

4. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322(Chính)

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày 46593

6. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

7. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

8. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

9. Cho thuê xe có động cơ 7710

10. Giáo dục nghề nghiệp 8532

11. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

12. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

13. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU XƯƠNG 
GIANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUONG GIANG EXPORT GARMENT 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: XUGARCO

1. Tên công ty

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

9. Danh sách cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0915976856
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN VIỆT 
DŨNG

P 326 K1 Đô thị 
Việt Hưng, 
Phường Giang 
Biên, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

425.000 4.250.000.000 85

Tổng số 425.000 4.250.000.000 85

013362786

2 GIÁP THỊ 
VÂN

Số nhà 19, ngõ 
46, đường Trần 
Nguyên Hãn, 
Phường Trần 
Nguyên Hãn, 
Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10

Tổng số 50.000 500.000.000 10

120430423

3 ĐỖ HƯƠNG 
HOÀI GIANG

Số 19, ngõ 46, 
đường Trần 
Nguyên Hãn, 
Phường Trần 
Nguyên Hãn, 
Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 5

Tổng số 25.000 250.000.000 5

013362787

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

TRẦN VIỆT DŨNG Nam

16/08/1982 Kinh Việt Nam

013362786
24/12/2010 Công an TP Hà Nội

P 326 K1 Đô thị Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số nhà 19, ngõ 46 đường Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

10. Người đại diện theo pháp luật:
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